TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
                        
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC: 2024-2025
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: ĐỊA LÍ
CHƯƠNG 6 KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:
Bài: Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên Trái Đất
-Vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
-Tính được sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao.
Bài: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
– Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
– Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.
- Tính được nhiệt độ trung bình ngày.
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: LỊCH SỬ
- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc
Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
– Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Dụng cụ dùng để đo khí áp là:
A. Áp kế             B. Nhiệt kế               C. Khí áp kế               D. Vũ kế
Câu 2. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. Khí nitơ.          B. Khí cacbonic.              C. Oxi.                 D. Hơi nước.
Câu 3. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
A. 0,40C.             B. 0,80C.                            C. 1,00C.             D. 0,60C.
Câu 4. Gió Tây ôn đới có tính chất nào sau đây?
A. Lạnh, ấm.         B. Khô, ẩm.              C. Lạnh, khô.            D. Mát, ẩm.
Câu 5. Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?
A. 3 tầng.               B. 4 tầng.                   C. 2 tầng.                  D. 5 tầng.
Câu 6. Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?
A. Nằm phía trên tầng đối lưu.                       B. Các tầng không khí cực loãng.
C. Có lớp ô dôn hấp thụ tia tử ngoại.             D. Ảnh hưởng trực tiếp đến con người.
Câu 7. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
A. con người đốt nóng.                                 B. ánh sáng từ Mặt Trời.
C. các hoạt động công nghiệp.                      D. sự đốt nóng của Sao Hỏa.
Câu 8. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. tăng.                B. không đổi.                 C. giảm.                     D. biến động.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?
A. Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ.
B. Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000 mm. 
C. Gió Tín phong thổi thường xuyên quanh năm.
D. Nắng nóng quanh năm và nền nhiệt độ cao.
Câu 10. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì
A. hình thành độ ẩm tuyệt đối.                B. tạo thành các đám mây.
C. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.                  D. diễn ra sự ngưng tụ.
Câu 11. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
A. Tín phong.              B. Đông cực.              C. Tây ôn đới.             D. Gió mùa.
Câu 12. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?
A. Trên 2000mm.                   B. 1000 - 2000 mm. 
C. Dưới 500mm.                    D. 500 - l000mm.
Câu 13. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ Trái Đất tăng.                   B. số lượng sinh vật tăng.
C. mực nước ở sông tăng.                   D. dân số ngày càng tăng.
Câu 14. Khí hậu là hiện tượng khí tượng
A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.
B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó.
C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.
D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa.
Câu 15. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
A. quy mô kinh tế thế giới tăng.            B. dân số thế giới tăng nhanh.
C. thiên tai bất thường, đột ngột.           D. thực vật đột biến gen tăng.
Câu 16. Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng ảnh hưởng lớn nhất đến vùng
A. cao nguyên.              B. đồng bằng.                   C. đồi.                    D. núi.
Phần II. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1:  Sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo vĩ độ là do yếu tố nào? 
Trả lời………………………………………………………………………………..
Câu 2: Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây mưa sương là gì? 
Trả lời………………………………………………………………………………..
Câu 3: Ngày 13/12/2020, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 240C lúc 13 giờ được 320C và lúc 19 giờ được 290C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? 
Trả lời………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk192128109]Phần III. Trắc nghiệm. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột trống dưới đây:

	A
	Khối khí nóng hình thành ở vùng vĩ độ cao có nhiệt độ tương đối thấp.
	
	

	B
	Khối khí lạnh hình thành ở vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ tương đối cao. 
	
	

	C
	Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền có tính chất khô.
	
	

	D
	Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương có tính chất ẩm. 
	
	


Phần IV: Tự luận 
Câu 1. Em hãy cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?
Câu 2:Tài nguyên nước ngọt trên Trái Đất có phải tài nguyên vô tận không? Tại sao? Em cần làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên nước?
B. LỊCH SỬ
Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Ở Việt Nam, thời kì Bắc thuộc kéo dài trong khoảng thời gian nào?
A. Năm 179 TCN – 938.				B. Năm 179 – 938.
C. Năm 111 TCN – 905.				D. Năm 111 – 905.
Câu 2: Từ khi nhà Hán đặt ách cai trị, bên cạnh chính sách về chính trị và kinh tế, các triều đại phong kiến phương Bắc còn thực hiện chính sách nào về văn hóa đối với người Việt?
A. Vơ vét tài nguyên.				B. Bóc lột nhân công.
C. Mở mang dân trí.				D. Đồng hóa văn hóa.
Câu 3: Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa - xã hội của chính quyền phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc?
A. Truyền bá Nho giáo vào Việt Nam.
B. Bảo tồn văn hóa truyền thống của người Việt.
C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán.
D. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt.
Câu 4: Nội dung nào không phản ánh đúng chuyển biến của nông nghiệp nước Việt Nam thời Bắc thuộc?  
A. Sử dụng phổ biến công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò.
B. Biết áp dụng các phương pháp, kĩ thuật mới.
C. Hoạt động trao đổi, buôn bán được mở rộng.
D. Năng suất lao động tăng hơn trước.
Câu 5: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43) thất bại chủ yếu là do
A. lực lượng chênh lệch giữa ta và địch.
B. nhân dân chưa triệt để chống giặc.
C. chưa có đường lối kháng chiến đúng.
D. người lãnh đạo không có tài năng.
 Câu 6: Điểm giống nhau giữa cuộc đấu tranh của Hai Bà Trưng và Lý Bí là 
A. chống ách đô hộ của nhà Hán.
B. chống ách đô hộ của nhà Đường.
C. diễn ra qua hai giai đoạn: Khởi nghĩa và kháng chiến. 
D. đều giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của phong kiến phương Bắc.
Phần II. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân xâm lược nào?
Trả lời: ……………………….
Câu 2: Mùa xuân năm 544, khởi nghĩa thắng lợi. Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân. “Vạn Xuân” nghĩa là gì?
Trả lời: ……………………….
Câu 3: Làng cổ nào được mệnh danh là “Làng có hai vua”?
Trả lời: ……………………….
Câu 4:  Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?
Trả lời: ……………………….
Phần III. Trắc nghiệm. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột trống dưới đây:
Câu 1: 
	a) [bookmark: _Hlk192076121]Về kinh tế: Chính quyền phương Bắc bắt dân ta cống nạp sản vật quý, thuế khóa nặng nề, độc quyền về sắt và muối.    
	

	b) Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa, đánh bại quân Ngô giành độc lập.
	

	c) Khởi nghãi Hai Bà Trưng và Bà Triệu đã đề cao vai trò của phụ nữ và thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm chống giặc.
	

	d) Để ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc, nhân dân ta đã lập đền thờ, tổ chức lễ hội, đặt tên trường, tên đường….
	


Câu 2: 
	a) Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời Bắc thuộc, mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt. 
	

	b) Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là làm tô đậm thêm truyền thống yếu nước, bất khuất của dân tộc nói chung, của phụ nữ Việt Nam nói riêng.
	

	c) Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời Bắc thuộc.
	

	d) Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc là do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc.
	


Phần IV: Tự luận 
Câu 1:  Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và sự phát triển bản sắc văn hóa dân tộc?
Câu 2 : Em hãy hoàn thành bảng thống kê những sự kiện chính của khởi nghĩa Lý Bí và nước Vạn Xuân theo mẫu
	Thời gian
	Sự kiện

	Mùa xuân năm 542
	

	Mùa xuân năm 544
	

	Tháng 5 – 545
	

	Năm 550
	

	Năm 602
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